
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,242.53 -0.29% -1.91%
HNX 220.67 -0.46% -2.97%
VN30 1,309.72 -0.39% -2.60%
UPCOM 93.08 0.26% -2.08%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -257.90
Tổng GTGD (tỷ) 13,852.30 -23.60% -23.60%

INTRADAY VNINDEX 22/1/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,900 -0.69% -2.47%
FUEMAV30 15,890 0.00% -2.40%
FUESSV30 16,300 -0.55% -2.40%
FUESSV50 19,600 -0.86% -2.49%
FUESSVFL 21,300 -0.93% -3.62%
FUEVFVND 32,310 -0.58% -3.61%
FUEVN100 17,490 -0.57% -2.40%

VN30F2502 1,320.5 -0.17%
VN30F2503 1,328.0 0.05%
VN30F2506 1,330.1 -0.18%
VN30F2509 1,330.8 0.02%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,646.25 1.58% -0.62%
Shanghai 3,213.62 -0.89% -4.12%
Hang Seng 19,778.77 -1.63% -1.40%
Kospi 2,547.06 1.15% 6.15%
BSE Sensex 76,402.00 0.75% -2.77%
STI (Singapore) 3,781.21 -0.37% -0.17%
SET (Thái Lan) 1361.44 0.65% -2.77%
Dầu Brent ($/thùng) 79.60 0.39% 6.06%
Vàng ($/ounce) 2,759.97 0.40% 4.74%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.95% -5 -2
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.54% 3 6

TPCP - 10 năm 2.93% -0.2 8

USD/VND 25,320               -0.51% -0.90%

EUR/VND 26,933               0.03% -1.22%

CNY/VND 3,509                 -0.53% -1.46%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
22/1/2025

Thị trường Châu Á diễn biến trái chiều, trong đó dẫn đầu đà giảm là thị trường

Hồng Kong và Trung Quốc khi trong buổi phỏng vấn mới đây, tổng thống Mỹ

Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc áp mức thuế 10% cho các mặt hàng đến

từ Trung Quốc vào ngay đầu tháng sau.

Giá vàng đã tăng lên cao nhất hơn hai tháng nhờ đồng USD yếu hơn và khi thị

trường đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn trước sự không chắc chắn xoay quanh

mức thuế tiềm năng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở thị trường trong

nước, giá vàng miếng SJC tăng đồng loạt 800,000 đồng/lượng ở cả hai chiều lên

86 triệu đồng ở chiều mua và 88 triệu đồng ở chiều bán. 

Ngày thực hiện

VNIndex giảm 3 phiên liên tiếp trước áp lực chốt hàng cận kỳ nghỉ Tết, đồng

thời khối ngoại duy trì bán ròng hơn 10 phiên liên tiếp. Hầu như toàn bộ nhóm

ngành đều chìm trong sắc đỏ, ngoại trừ Viễn thông, Bán lẻ và Dược phẩm là

những nhóm hiếm hoi tăng điểm.

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

12/2/2025 27/02/2025

27/2/2025DVP 7/2/2025 10/2/2025

CLC 11/2/2025

14/2/2025

Ngày ĐKCC

APF 4/2/2025 5/2/2025

SFI 3/2/2025 4/2/2025 14/02/2025

28/2/2025HCM 4/2/2025 5/2/2025

040080002004006008001,000

0.91%

0.39%

0.13%

-0.02%

-0.11%

-0.14%

-0.19%

-0.32%

-0.65%

-0.72%

-1.01%

-1.23%

-1.39%

Bán lẻ

Hàng cá nhân & Gia dụng

Dầu khí

Xây dựng và Vật liệu

Ngân hàng

Thực phẩm và đồ uống

Công nghệ thông tin

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Dịch vụ tài chính

Bất động sản

Hóa chất

Tài nguyên Cơ bản

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

 1,240

 1,245

 1,250

 1,255



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,200     -0.22% -0.22% 2,041,662        1,901,440        
BID 39,500     -0.75% 0.77% 3,752,901        4,192,395        
CTG 37,300     0.00% 1.50% 7,723,409        11,211,062      
TCB 24,200     0.00% 2.11% 13,888,812     17,984,480      
VPB 18,350     -0.27% -0.27% 21,199,187     18,894,730      
MBB 21,800     -0.23% 2.11% 10,698,386     15,417,547      
HDB 22,000     -2.87% 1.62% 28,377,798     31,248,917      
TPB 16,100     -0.62% 0.63% 9,435,177        13,986,482      
STB 36,350     0.83% 3.56% 12,726,882     16,249,182      
VIB 19,950     -0.75% 1.53% 15,449,029     14,772,169      
ACB 24,850     -0.40% -0.20% 6,188,485        7,424,645        
SHB 10,150     -0.49% 0.00% 18,541,202     24,982,744      

SSB 18,750     1.63% 5.93% 3,605,301        3,470,363        
GAS 66,800     -0.45% 0.00% 690,527           979,678            

POW 11,300     -0.88% -5.04% 7,508,022        7,266,182        
PLX 39,150     -1.76% -2.13% 2,073,352        2,527,389        
VIC 40,400     -0.12% 0.37% 1,810,820        2,491,975        

VHM 39,500     -1.25% -1.25% 5,207,700        8,208,701        
VRE 16,300     -1.81% -1.21% 5,685,492        10,095,777      
VNM 61,600     -0.32% -0.16% 3,606,658        3,829,694        
MSN 65,200     -0.76% -0.91% 4,267,100        4,999,466        
SAB 53,700     0.19% -2.36% 650,046           834,932            
BCM 67,400     -1.89% -2.60% 416,452           735,047            
BVH 50,700     -2.50% -0.98% 881,157           1,629,759        
VJC 98,800     0.00% 0.10% 620,433           778,263            
FPT 149,700  -0.13% 2.89% 4,949,251        5,535,533        
MWG 57,400     -0.52% 0.17% 4,722,559        5,393,373        
GVR 28,000     -1.41% -0.71% 2,236,944        2,852,270        
SSI 24,400     -0.20% 1.04% 16,033,015     23,045,905      
HPG 26,150     -0.57% -0.19% 19,810,295     20,464,755      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 

với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21,000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023. 

Đáng chú ý, thu nhập từ lãi tăng 11.4% nhờ tăng trưởng quy mô tín dụng, trong 

khi thu nhập từ phí dịch vụ tăng 10.8% nhờ đa dạng các nguồn thu phí. Tỷ lệ CIR 

được kiểm soát tốt, giảm xuống còn 32.5%. ROE đạt 22%, thuộc nhóm cao nhất 

ngành.

Nội dung

Top 10 tỉnh, thành thu hút FDI: Chỉ hai địa phương dẫn đầu đã đạt trên 10 tỷ USD;

Ông Trump cân nhắc mức thuế 10% với hàng hóa Trung Quốc, áp đặt sớm nhất vào ngày 1/2;

Giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 đạt 72.9%;

Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại tòa, phủ nhận mọi cáo buộc.

Vừa nhậm chức, Tổng thống Trump đã 'bắt tay' với một loạt tỷ phú để đầu 500 tỷ USD vào một lĩnh vực 'hot' nhất thế giới;

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Tại thời điểm 16h15 (giờ Việt Nam) hôm nay, giá dầu Brent phục hồi trở lại hơn 

0.4% lên mức 79.7 USD/thùng, tương tự giá dầu thô WTI cũng phục hòi 0.5% lên 

mức 76.25 USD/thùng.

VHM: Long An bàn giao hơn 121ha đất cho siêu dự án 28,200 tỷ đồng của 

Vinhomes

VNM: Khối ngoại hôm nay mua ròng hơn 20 tỷ đồng đối với cổ phiếu VNM.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Topzone - chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm Apple của 

Thế giơi đi động (MWG) đã đạt doanh thu 3,000 tỷ đồng với lợi nhuận hơn 80 tỷ 

đồng trong năm 2024.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,242.53 -0.29% -1.91%
HNX 220.67 -0.46% -2.97%
VN30 1,309.72 -0.39% -2.60%
UPCOM 93.08 0.26% -2.08%
Net Foreign buy (B) -257.90
Total trading value (B) 13,852.30 -23.60% -23.60%

INTRADAY VNINDEX 1/22/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,900 -0.69% -2.47%
FUEMAV30 15,890 0.00% -2.40%
FUESSV30 16,300 -0.55% -2.40%
FUESSV50 19,600 -0.86% -2.49%
FUESSVFL 21,300 -0.93% -3.62%
FUEVFVND 32,310 -0.58% -3.61%
FUEVN100 17,490 -0.57% -2.40%

VN30F2502 1,320.50 -0.17%
VN30F2503 1,328.00 0.05%
VN30F2506 1,330.10 -0.18%
VN30F2509 1,330.80 0.02%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,646.25 1.58% -0.62%
Shanghai Component 3,213.62 -0.89% -4.12%
Hang Seng 19,778.77 -1.63% -1.40%
Kospi 2,547.06 1.15% 6.15%
BSE Sensex 76,402.00 0.75% -2.77%
STI (Singapore) 3,781.21 -0.37% -0.17%
SET (Thailand) 1,361.44 0.65% -2.77%
Brent oil ($/barrel) 79.60 0.39% 6.06%
Gold ($/ounce) 2,759.97 0.40% 4.74%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.95% -5 -2
Deposit interest 12M 4.60% 0 0
5 year-Gov. Bond 2.54% 3 6

10 year-Gov. Bond 2.93% -0.2 8

USD/VND 25,320           -0.51% -0.90%

EUR/VND 26,933           0.03% -1.22%

CNY/VND 3,509              -0.53% -1.46%
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MARKET BRIEF
1/22/2025

VNIndex declined for three consecutive sessions under the pressure of profit-taking 

ahead of the Tet holiday, while foreign investors continued to net sell for more than 

10 consecutive sessions. Almost all sectors were in the red, except for 

Telecommunications, Retail, and Pharmaceuticals, which were the rare sectors that 

saw gains.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

The Asian markets showed mixed trends, with Hong Kong and China leading the

decline after U.S. President Donald Trump recently stated in an interview that he is

considering imposing a 10% tariff on goods from China starting early next month.

Gold prices have risen to their highest level in over two months, thanks to a weaker 

USD and as the market rushes into safe-haven assets amidst uncertainty 

surrounding U.S. President Donald Trump's potential tariff. In the domestic market, 

the price of SJC gold bars increased by 800,000 VND/tael in both sides, reaching 

VND86 million for bid price and 88 million VND for ask price.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,200     -0.22% -0.22% 2,041,662        1,901,440        
BID 39,500     -0.75% 0.77% 3,752,901        4,192,395        
CTG 37,300     0.00% 1.50% 7,723,409        11,211,062      
TCB 24,200     0.00% 2.11% 13,888,812     17,984,480      
VPB 18,350     -0.27% -0.27% 21,199,187     18,894,730      
MBB 21,800     -0.23% 2.11% 10,698,386     15,417,547      
HDB 22,000     -2.87% 1.62% 28,377,798     31,248,917      
TPB 16,100     -0.62% 0.63% 9,435,177        13,986,482      
STB 36,350     0.83% 3.56% 12,726,882     16,249,182      
VIB 19,950     -0.75% 1.53% 15,449,029     14,772,169      
ACB 24,850     -0.40% -0.20% 6,188,485        7,424,645        
SHB 10,150     -0.49% 0.00% 18,541,202     24,982,744      
SSB 18,750     1.63% 5.93% 3,605,301        3,470,363        
GAS 66,800     -0.45% 0.00% 690,527           979,678            
POW 11,300     -0.88% -5.04% 7,508,022        7,266,182        
PLX 39,150     -1.76% -2.13% 2,073,352        2,527,389        
VIC 40,400     -0.12% 0.37% 1,810,820        2,491,975        
VHM 39,500     -1.25% -1.25% 5,207,700        8,208,701        
VRE 16,300     -1.81% -1.21% 5,685,492        10,095,777      
VNM 61,600     -0.32% -0.16% 3,606,658        3,829,694        
MSN 65,200     -0.76% -0.91% 4,267,100        4,999,466        
SAB 53,700     0.19% -2.36% 650,046           834,932            
BCM 67,400     -1.89% -2.60% 416,452           735,047            
BVH 50,700     -2.50% -0.98% 881,157           1,629,759        
VJC 98,800     0.00% 0.10% 620,433           778,263            
FPT 149,700  -0.13% 2.89% 4,949,251        5,535,533        
MWG 57,400     -0.52% 0.17% 4,722,559        5,393,373        
GVR 28,000     -1.41% -0.71% 2,236,944        2,852,270        
SSI 24,400     -0.20% 1.04% 16,033,015     23,045,905      
HPG 26,150     -0.57% -0.19% 19,810,295     20,464,755      
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Top 10 provinces and cities attracting FDI: Only two leading localities have reached over USD10 billion;

Approval of the investment policy adjustment for the Mỹ Xuân International Multi-purpose Port project;

Disbursement of 2024 planned capital reached 72.9%;

Upon taking office, President Trump 'shakes hands' with a series of billionaires to invest USD500 billion in the world's 'hottest' sector;

Mr. Trump considers a 10% tariff on Chinese goods, potentially to be imposed as early as February 1;

South Korea: President Yoon Suk-yeol appears in court, denying all charges.

Content

At 16:15 (Vietnam time) today, Brent oil prices rebounded by over 0.4% to 79.7 

USD/barrel, while WTI crude oil also recovered by 0.5% to 76.25 USD/barrel.

VHM: Long An has handed over more than 121 hectares of land for Vinhomes’ 

VND28,200 billion mega project.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Foreign investors today net purchased over VND20 billion worth of VNM 

shares.

MWG: Topzone – a chain of stores specializing in Apple products under Thế Giới 

Di Động (MWG) – achieved revenue of VND3,000 billion with a profit of over 

VND80 billion in 2024.

ACB: Asia Commercial Bank (ACB) has just announced its business results for 

2024, with pre-tax profit reaching over VND21,000 billion, an increase of 5% 

compared to 2023. Notably, interest income increased by 11.4% due to credit 

growth, while service fee income rose by 10.8% thanks to the diversification of 

fee sources. The CIR ratio is well controlled, reduced to 32.5%. ROE reached 

22%, placing it among the highest in the industry.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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